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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

ĐƠN VỊ: KHOA NGOẠI NGỮ 

 

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN 

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ 1, năm học 2023-2024 

 

I. Thông tin chung 

Tên học phần:  Nghe - Nói 2 

Mã học phần:  72ENGL30103 Số tin chỉ: 3 

Mã nhóm lớp học phần:  232_72ENGL30103_01 

Hình thức thi: Trắc nghiệm kết hợp Tự luận Thời gian làm bài:  30 phút 

Thí sinh được tham khảo tài liệu: ☐ Có ☒ Không 

II. Các yêu cầu của đề thi nhằm đáp ứng CLO 

Ký 

hiệu 

CLO 

Nội dung CLO  

Hình 

thức 

đánh giá 

Trọng số CLO 

trong thành phần 

đánh giá (%) 

Câu 

hỏi 

thi số 

Điểm 

số 

tối đa 

Lấy dữ 

liệu đo 

lường 

mức đạt 

PLO/PI 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

CLO3 

Vận dụng các kỹ 

thuật ghi chú thông 

tin khi nghe các 

đoạn hội thoại, các 

bài nói dài bằng 

tiếng Anh. 

Trắc 

nghiệm + 

Tự luận 

25% 

Part 

1+ 

Part 

2+ 

Part 3 

5 PI 6.2 

CLO4 

Thực hiện nghe 

hiểu các đoạn hội 

thoại hoặc bài độc 

thoại dài. 

Trắc 

nghiệm + 

Tự luận 

 

25% 

Part 

1+ 

Part 

2+ 

Part 3 

 

5 PI 6.2 

       

 

III. Nội dung câu hỏi thi 

PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 câu + 0.6 mỗi câu) 

Part 1. Listen to the podcast. Then CHOOSE the letter that correctly completes each 

sentence.  

 

1. The program is about how to visually determine when a person is ___________________ 

A. shifting the blame    

B.not telling the truth   

C. making up an excuse 

Answer:  A 
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2. The speaker says you need to be ___________________to figure out if someone is lying. 

A. perceptive    

B. persistent   

C. curious 

Answer: A 

 

 

3. According to the podcast, if someone puts his or her hand over the mouth before 

answering a question, he or she may____________________________  

A. be trying to come up with an answer 

B. be letting off steam 

C. have run out of truthful things to say 

Answer: A 

 

4. According to the podcast, if someone points his or her finger while speaking, it can show 

that he or she is deceptive and becoming ________________________________ 

A. hot-tempered   

B. fed up    

C. oversensitive 

Answer: A 

 

5. The speaker presents some obvious physical signs liars make and implies she is 

________________ 

A. just scratching the surface   

B. opening a can of worms  

C. catching on  

Answer: A 

 

PHẦN TỰ LUẬN (20 câu + 0.35 điểm mỗi câu ) 

Part 2. Read the paragraph below. Then, listen and complete each statement with NO 

MORE THAN WORDS. 

 

The woman says sometimes she feels (1) ___________because she’s so (2) ___________. 

She says that when she puts things away she then can’t (3) __________________them. She 

feels embarrassed to have anyone (4)  __________because there’s such a mess. So she 

asked her friend Alicia for help because Alicia’s so (5) __________________. Alicia helped 

her (6) __________________ all her stuff to decide what was important and what she could 

(7) __________________ 

 

The woman is concerned about what she calls a problem with her (8) 

_______________. It’s not a problem at (9)__________________, but she worries when 

she gets really angry at her (10)______________and starts (11)________________at them. 

She believes, that after a bad day at work, she’s just (12)________________it out on them. 

As a result, she took a workshop on (13) ____________________, where she learned that 

it’s important to let off a little steam. So she took up (14) __________________three days a 

week. When she feels angry,(15)  ______________________ helps her let it go what’s 

making her mad.  
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Part 3. Read the paragraph below. Then, listen and complete each statement with  NO 

MORE THAN WORDS. 

The lecturer says that a key argument in favor (16) ______________________ being the 

source of extreme intelligence is that most geniuses don’t have extremely 

(17)__________________  ancestors.  

However, an argument in favor of the (18) ______________________ view is that talented 

families do (19) ______________________. They believe it shows that talent is passed on  

through genes. One living example that supports this (20) ______________________ is the 

story of the mathematics genius, Srinivasa Ramanujan, who was raised in a poor village in 

India and had almost no training in Mathematics. In other words, he was born with the 

talent.  

 

ĐÁP ÁN PHẦN TỰ LUẬN VÀ THANG ĐIỂM 

 

Phần câu hỏi Nội dung đáp án Thang điểm Ghi chú 

I. Trắc nghiệm 3.0  

Câu 1 – 5  0.6  

II. Tự luận 7.0  

Question 1 overwhelmed 0.35  

Question 2. disorganized 0.35  

Question 3. find 0.35  

Question 4. over 0.35  

Question 5. organized 0.35  

Question 6. go through 0.35  

Question 7. help again 0.35  

Question 8. temper 0.35  

Question 9. work 0.35  

Question 10 kids 0.35  

Question 11 yelling 0.35  

Question 12 taken 0.35  

Question 13 anger management 0.35  

Question 14 aerobics 0.35  

Question 15 exercising 0.35  

Question 16 gifted 0.35  

Question 17 opposite 0.35  

Question 18 exist 0.35  

Question 19 passed on 0.35  

Question 20 theory 0.35  

III. Vấn đáp Đáp án sinh viên khác nhau  7.0  

    

 Điểm tổng 10.0  
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  TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 3 năm 2024 

 

 

P. Trưởng bộ môn  Giảng viên ra đề 

 

  
 

 

ThS. Cao Thị Xuân Tú    Illana Jonathan Alcantara 

 

 

 

  

 

 


